
◇ Thuế xe 

Thuế ô tô là loại thuế đánh vào những người sở hữu ô tô kể từ ngày 1 tháng 4 hàng năm. 

Số tiền thuế được xác định theo loại xe và lượng khí thải, v.v. 

Ngoài ra, thuế ô tô phải được nộp trước hạn quy định (thường là cuối tháng 5) theo thông báo thuế 

gửi từ cơ quan thuế tỉnh vào đầu tháng 5. 

Lưu ý rằng thuế xe hạng nhẹ (thuế thành phố) được đánh vào xe hạng nhẹ và xe máy. 

 

◇ Số tiền phải trả 

Số tiền cả năm 

(yên) 

Theo loại xe 

Dành cho sử dụng riêng tư 

Thuế suất tiêu chuẩn 

Loại nặng Loại nhẹ Ô tô đăng ký 
là xe mới 

trước 9/2019 

Ô tô đăng ký 
là xe mới sau 

10/2019 

X
e
 c

h
ở

 n
g
ư

ờ
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Xe điện (bao gồm cả xe pin nhiên liệu) 29.500 25.000  6.500 

Tổng khí thải: 1L trở xuống 29.500 25.000 33.900 6.500 

Tổng khí thải: Từ 1L đến 1,5L 34.500 30.500 39.600 8.000 

Tổng khí thải: Từ 1,5L đến 2L 39.500 36.000 45.400 9.000 

Tổng khí thải: Từ 2L đến 2,5L 45.000 43.500 51.700 11.000 

Tổng khí thải: Từ 2,5L đến 3L  51.000 50.000 58.600 12.500 

Tổng khí thải: Từ 3L đến 3,5L  58.000 57.000 66.700 14.500 

Tổng khí thải: Từ 3,5L đến 4L 66.500 65.500 76.400 16.500 

Tổng khí thải: Từ 4L đến 4,5L  76.500 75.500 87.900 19.000 

Tổng khí thải: Từ 4,5L đến 6L 88.000 87.000 101.200 22.000 

Tổng khí thải: Trên 6L 111.000 110.000 127.600 27.500 

 

◇ Phương thức nộp thuế chính cho thuế ô tô (giảm thuế tuỳ loại) 

① Nộp thuế bằng ứng dụng thanh toán trên điện thoại thông minh 

Với ứng dụng thanh toán trên điện thoại thông minh, có thể thanh toán thuế bằng cách đọc el-QR (mã QR 

thuế địa phương thống nhất) ở dưới cột đóng dấu ngày nộp thuế trên phiếu thanh toán (biên lai thanh 

toán). 

Vui lòng xem “Trang web thanh toán thuế địa phương” để biết các ứng dụng thanh toán trên điện thoại 

thông minh tương thích. 

Để biết chi tiết, hãy xem tại đây (Thủ tục nộp thuế được thực hiện trên ứng dụng thanh toán trên điện 

thoại thông minh). 

 

 

 

② Thanh toán thuế bằng thẻ tín dụng 

https://www.payment.eltax.lta.go.jp/pbuser?id=payment_application
https://www.pref.aichi.jp/soshiki/zeimu/0000010433.html


Bạn có thể thanh toán thuế bằng thẻ tín dụng bằng cách truy cập “trang web thanh toán thuế địa phương” 

qua internet và đọc el-QR (mã QR thuế địa phương thống nhất) ở dưới cột đóng dấu ngày nộp thuế trên 

phiếu thanh toán (biên lai thanh toán) trên trang web. 

Phí sử dụng hệ thống (do người dùng thanh toán) được tính theo số tiền nộp thuế. 

Vui lòng xem tại đây để biết chi tiết (Thủ tục nộp thuế được thực hiện từ “Trang web thanh toán thuế địa 

phương”). 

 

③ Nộp thuế tại các cửa hàng tiện lợi 

Bạn có thể nộp thuế tại các cửa hàng tiện lợi sau trên toàn quốc. Chỉ chấp nhận tiền mặt. 

7-Eleven, FamilyMart, Ministop, Lawson, Daily Yamazaki, v.v. Cửa hàng có MMK (siêu thị, cửa hàng 

thuốc, v.v. nơi có lắp đặt thiết bị MMK) 

Vui lòng xem tại đây để biết chi tiết. 

 

④ Nộp thuế tại các quầy của các tổ chức tài chính/các quầy của cơ quan thuế tỉnh 

Bạn có thể nộp thuế tại các quầy của các tổ chức tài chính hoặc cơ quan thuế tỉnh. Chỉ chấp nhận tiền 

mặt. 

Bấm vào đây để biết các tổ chức tài chính có thể nộp thuế. 

※ Tên của “Trang web thanh toán thuế địa phương” sẽ được đổi thành “Trang thanh toán eL” vào tháng 

9 năm Reiwa 8. 

 

◇ Liên hệ 

Bấm vào đây nếu có thắc mắc về thuế ô tô 

Mọi thắc mắc liên quan đến nộp thuế, vui lòng nhấp vào đây. 

Khi liên hệ, vui lòng cho chúng tôi biết tên, địa chỉ, số đăng ký xe (biển số xe) của bạn, v.v. 

 

※ Bạn có thể sử dụng chatbot hoặc trang web của Phòng Thuế (thuế ô tô, thông tin nộp thuế) 

 

 

 

https://www.payment.eltax.lta.go.jp/pbuser
https://www.pref.aichi.jp/soshiki/zeimu/0000071122.html
https://www.payment.eltax.lta.go.jp/pbuser
https://www.payment.eltax.lta.go.jp/pbuser
https://www.pref.aichi.jp/soshiki/zeimu/0000017937.html
https://www.pref.aichi.jp/soshiki/zeimu/kinyukikanmadoguchi.html
https://www.pref.aichi.jp/soshiki/zeimu/0000003354.html
https://www.pref.aichi.jp/soshiki/zeimu/shoumeikenzei.html
https://www.pref.aichi.jp/soshiki/zeimu/0000021910.html
https://www.pref.aichi.jp/soshiki/zeimu/0000017628.html

